[bookmark: _GoBack]THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024                  TH &THCSTÂN VIỆT (Thực hiện từ 30/10/2023)


	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	20 tiết


	
1A 
THU


	

Sáng
	1
	HĐTN (Chào cờ)
	Tiếng Việt
	Toán
	Đạo đức – Dung
	Toán 
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Âm nhạc – Trang
	Tiếng Việt
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật – Trang
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	
	4
	BD
	Thể dục – Thu
	Thể dục – Thu
	Tiếng Việt
	TNXH
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	1
	
	Toán
	Nghỉ
	
	Tiếng Việt
	

	
	
	2
	
	HĐTN
	
	
	Tiếng Việt
	

	
	
	3
	
	TNXH
	
	
	HĐTN (SH)
	



	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	     19 tiết
(Tổ phó)

	1B
HẢO


	

Sáng
	1
	HĐTN (Chào cờ)
	Tiếng Việt
	Thể dục – Mai
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	
	2
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật – Trang
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Đạo đức – Dung
	Toán
	Toán
	

	
	
	4
	BD
	TNXH
	HĐTN – Dung
	Âm nhạc – Trang
	Thể dục – Mai
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	1
	
	Nghỉ
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	
	2
	
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	
	3
	
	
	TNXH 
	
	HĐTN (SH)
	




	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	2A
ÚT


	

Sáng
	1
	HĐTN (Chào cờ)
	Âm nhạc – Trang
	Toán
	Toán
	Toán
	20 tiết


	
	
	2
	Mĩ thuật – Trang
	Thể dục –Út
	TNXH
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	
	3
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Thể dục – Út
	HĐTN
	

	
	
	4
	BD
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Đạo đức – Dung
	Tiếng Việt
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	1
	Tiếng Việt
	
	
	
	Tiếng Việt 
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	
	
	
	Tiếng Việt
	

	
	
	3
	TNXH
	
	
	
	HĐTN (SH)
	




	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	18 tiết

	2 B 
HƯƠNG

	

Sáng

	1
	HĐTN (Chào cờ)
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Đạo đức - Dung
	

	
	
	2
	Toán
	Âm Nhạc - Trang
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TNXH - Dung  
	

	
	
	3
	Mĩ thuật – Trang
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Thể dục - Dung
	TNXH - Dung  
	

	
	
	4
	BD
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Thể dục - Dung
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
Chiều
	
	1
	Tiếng Việt
	
	
	Nghỉ 
	Toán 
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	
	
	
	Tiếng Việt
	

	
	
	3
	HĐTN -
	
	
	
	HĐTN (SH)
	





	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	
17 tiết
(Tổ trưởng)




	
3A
VÂN

	

Sáng

	1
	HĐTN (Chào cờ)
	Thể dục – Mai 
	Tiếng Anh – Tâm
	Tiếng Anh – Tâm
	Tiếng Việt
	

	
	
	2
	Toán
	Toán 
	Thể dục – Mai
	Tiếng Việt
	Toán
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật – Trang
	Toán
	Tiếng Việt
	

	
	
	4
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Âm nhạc – Trang
	Tự nhiên xã hội
	HĐTN (SH)
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	

	
Chiều
	1
	Dung – Đạo đức
	TIẾT ĐỌC--PHTN TRANG
	Toán
	
	Nghỉ
	

	
	
	2
	Công nghệ - Dung
	Tin – Dương
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	
	3
	Tiếng Anh – Tâm
	Tiếng Anh – Tâm
	Tự nhiên xã hội
	
	
	

	
3B
LY

	

Sáng

	1
	HĐTN (Chào cờ)
	Toán
	Công nghệ - Dung
	Toán
	Toán
	
17 tiết
(UVCĐ + Smas)



	
	
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Đạo đức – Dung
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Thể dục – Mai
	HĐTN
	Tự nhiên xã hội
	

	
	
	4
	TIẾT ĐỌC TRANG-PHTN
	Tiếng Anh – Tâm
	Tiếng Anh – Tâm
	Tự nhiên xã hội
	HĐTN (SH)
	

	
	
	5
	
	
	
	
	    
	

	
	
Chiều
	1
	
	Tin – Dương
	Toán
	
	Thể dục
	

	
	
	2
	Nghỉ
	Âm nhạc – Trang
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Anh – Tâm
	

	
	
	3
	
	Mĩ thuật – Trang
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Anh – Tâm
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	









	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	




20 tiết


	

4A
PHƯỢNG

	

Sáng
	1
	HĐTN (Chào cờ)
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật – Trang
	Toán
	Toán
	

	
	
	2
	Tiếng Anh – Tâm
	Toán
	Tiếng Anh Tâm –
	Tiếng Anh – Tâm
	Tiếng Việt
	

	
	
	3
	Toán
	Lịch sử - Địa lí
	Toán
	Âm nhạc – Trang
	Tiếng Việt
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Khoa học-Dần
	Tiếng Việt
	Lịch sử - Địa lí 
	HĐTN
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	1
	   Tiếng Việt
	Thể dục – Hiển nam
	Công nghệ - Dung
	
	          BD
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh – Tâm
	Tiết Đọc - Dung
	
	Khoa học
	

	
	
	3
	Đạo đức   
	Tin – Dương
	    Thể dục – Hiển nam
	
	    HĐTN (SH)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

4B
THẢO

	

Sáng
	1
	HĐTN (Chào cờ)
	Toán
	Toán
	Mĩ thuật – Trang
	Tiếng Việt
	


18 tiết
(Tổ phó + PHTN)

	
	
	2
	Toán
	Tiếng Anh – Tâm
	Tiếng Việt
	Đạo Đức-Dung   
	Tiếng Việt
	

	
	
	3
	Tiếng Anh-Tâm
	Tiếng Việt
	Tanh -Tâm
	Tin
	            Toán
	

	
	
	4
	Bồi dưỡng
	Tiếng Việt
	Lịch sử-Địa lí
	Tiếng Anh – Tâm
	Khoa-Dần
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	 
Chiều
	1
	Tiếng Việt           
	Đọc  - Dung
	Âm nhạc – Trang
	
	Toán
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Công Nghệ-Dung
	Thể dục – Hiển nam
	
	Khoa học
	

	
	
	3
	Lịch sử-Địa lí
	Thể dục – Hiển nam
	HĐTN – Dung
	
	HĐTN (SH)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	









	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	



20 Tiết


	5A
	
Sáng



	1
	Chào cờ
	Tiếng Anh – Tâm
	Toán
	Toán
	Toán
	

	
	
	2
	             Toán
	Toán
	Kể chuyện
	     Tập làm văn
	Luyện từ và câu
	

	
	
	3
	Tập đọc
	Luyện từ và câu
	Tập đọc
	T iếng Anh – Tâm 
	Tập làm văn
	

	
	
	4
	Chính tả
	Lịch sử 
	Khoa học -Dan
	Khoa học 
	Sinh hoạt
	

	
	
	5
	
	
	              BD 
	Kĩ thuật
	
	

	
	
Chiều
	1
	Tiếng anh
	Tiếng Anh – Tâm
	Địa lí 
	
	Tin học – Quang
	

	
	
	2
	Mĩ thuật – Trang
	Thể dục – Hiển nam
	Đạo đức 
	
	Tin học – Quang
	

	
	
	3
	Âm nhạc – Trang  
	PHTN – Dung
	Hoạt động NGLL
	
	Thể dục – Hiển nam
	

	


5B
CÚC
	  

Sáng
	1
	Chào cờ
	Lịch sử - Dung 
	Toán
	Toán
	Toán
	


17 Tiết
(Tổ trưởng)

	
	
	2
	Toán
	Địa lí – Dung
	Kể chuyện
	Tập làm văn
	Luyện từ và câu
	

	
	
	3
	Tập đọc
	Tiếng Anh – Tâm
	Tập đọc
	Khoa học
	Tập làm văn
	

	
	
	4
	Chính tả
	Tin học
	Khoa học  - Dan
	Đạo đức
	Sinh hoạt
	

	
	
	5
	
	
	
	Tiếng Anh – Tâm
	BD
	

	
	Chiều
	1
	PHTN – Trang
	Toán
	Thể dục – Hiển nam

	
	Tiếng Anh – Tâm
	

	
	
	2
	Tiếng Anh - Tâm
	Luyện từ và câu
	Âm nhạc – Trang 
	
	Thể dục – Hiển nam
	

	
	
	3
	KT - Dung
	HĐNGLL
	Mĩ thuật – Trang
	
	Tin học – Quang
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	








THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN BỘ MÔN NĂM HỌC 2023 - 2024

	Giáo viên
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	
TÂM
(Tiếng Anh)
32 TIẾT
(8 tiết lớp 1, 2)
(24 tiết lớp 3, 4, 5)
(THỪA 1 TIẾT 4, 5)

	


Sáng
	1
	
	5A
	3A
	3A
	
	

	
	
	2
	4A
	4B
	4A
	4A
	
	

	
	
	3
	4B
	5B
	4B
	5A
	
	

	
	
	4
	
	3B
	3B
	4B
	
	

	
	
	5
	
	
	
	5B
	
	

	
	

Chiều
	1
	5A
	5A
	
	
	5B 
	

	
	
	2
	5B
	4A
	
	
	3B
	

	
	
	3
	3A
	3A
	
	
	3B
	

	
	
	





	Giáo viên
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

TRANG
(Mĩ thuật + Âm nhạc)
( 23 TIẾT)





	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


Sáng

	1
	
	2A- AN
	4A - MT
	4B - MT
	
	

	
	
	2
	2A - MT
	2B AN
	1B - MT
	1A - AN
	
	

	
	
	3
	2B - MT
	1A - MT
	3A - ÂN
	4A - ÂN
	
	

	
	
	4
	3B – Đọc - PhT
	
	3A - MT
	1B - AN
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	

Chiều

	1
	
5B - PHTN
	3A Đọc
	4B - AN
	
	
	

	
	
	2
	5A - MT
	3B - ÂN
	5B - AN
	
	
	

	
	
	3
	5A - ÂN
	3B - MT
	5B - MT
	
	
	







	Giáo viên
	
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghichú

	
MAI + HIỂN
(THỂ DỤC)
MAI: 10 Tiết
HIỂN: 8 Tiết
(THIẾU 3 Tiết )
	

Sáng
	1
	
	3A - CN
	1B - CN
	
	
	

	
	
	2
	
	2A - CN
	3A - CN
	
	
	

	
	
	3
	
	
	3B - CN
	2A CN 2B - Dung
	
	

	
	
	4
	
	1A - CN
	1A- CN
	
	1B CN  – 2B Dung
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	1
	
	4A - Hiển
	5B - Hiển
	
	
3B – CN
 
	

	
	
	2
	
	     5A - Hiển    
	
	4B - Hiển
	
	5B - Hiển
	

	
	
	3
	
	4B – Hiên
	4A - Hiển
	
	5A - Hiển
	






	Giáo viên
	
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghichú

	
TIN HỌC
- Quang: K5 ( 4 Tiết)
- Dương: K3 + 4 (4 Tiết)

	Sáng
		1
	
	
	
	
	
	Sáng

	
	
	2
	
	
	
	  
	
	

	
	
	3
	
	
	
	4B - Dương
	
	

	
	
	4
	
	5B - Quang
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	
	
	3B - Dương
	
	
	  5A – Quang - 
	

	
	
	2
	
	
	3A - Dương
	
	
	5A – Quang
	

	
	
	3
	
	
	4A- Dương
	
	
	5B – Quang
	
















	




DUNG
23 tiết






	


Sáng
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	
	
	1
	
	5B - LỊCH SỬ
	3B - CN
	1 Đ Đ
	2B – Đ Đ
	
Tiết đọc thư viện:
- Tuần 1 + 3: Dạy lớp 4A
- Tuần 2 + 4: Dạy lớp 4B

	
	
	2
	
	5B - ĐỊA
	3B - ĐĐ
	4B - DĐ
	2B - TNXH

	

	
	
	3
	
	
	1B - ĐĐ
	2B - TD
	2B - TNXH
	

	
	
	4
	
	
	1B - HĐTN
	2A – Đ Đ
	2B - TD
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	

Chiều
	1
	3A - ĐĐ
	4B – Đọc
	4A - CN
	
	
	

	
	
	2
	3A - CN
	4B - CN
	4A – Đọc
	
	
	

	
	
	3
	5B - KT
	5A - PHTN
	4B- HĐTN
	
	
	









